Giáo viên thực hiện: Lê Ánh Ngọc
[bookmark: _GoBack]TUẦN 10:                   CHỦ ĐỀ 2: NĂNG LƯỢNG
Bài 9: SỰ LAN TRUYỀN ÂM THANH (T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nêu được ví dụ và làm được các thí nghiệm khi vật phát ra âm thanh đều rung động.
- Nêu được vai trò của âm thanh trong đời sống và sinh hoạt.
- Làm được một số thí nghiệm đơn giản về sự lan truyền âm thanh qua không khí
- Liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về ứng dụng về sự lan truyền âm thanh qua không khí
- Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.

2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng vai trò sự lan truyền âm thanh đối với cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng sự lan truyền âm thanh để  ứng dụng trong  đời sống hằng ngày.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thân thiện với các bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	

	1. Khởi động:HĐ cả lớp
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho giờ học.
+ Giáo viên dẫn dắt bài mới  để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu Hs quan sát hình 1 sgk Tr 37 và trả lời câu hỏi : Vì sao khi gảy đàn ghi ta thì nghe được tiếng đàn? 







- Gv : Để trả lời được câu hỏi này đúng nhất , chúng ta sẽ tìm hiểu bài “Sự lan truyền âm thanh”
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- Cả lớp suy nghĩ, trả lời: Vì tiếng đàn tới tai ta; vì tiếng đàn to,...
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: Lấy được ví dụ thực tế, làm được thí nghiệm để minh họa các vật phát ra âm thanh đều rung động
- Cách tiến hành:

	1)Sự phát ra âm thanh
 Hoạt động 1: Làm thí nghiệm
Thí nghiệm 1: ( HĐ cá nhân) Tìm hiểu sự rung động của mặt trống với việc phát ra âm thanh
GV chuẩn bị: 1 cái trống to, dùi trống, vụn giấy
- Tiến hành: 
+Rắc một ít vụn giấy lên mặt trống như hình 2 và yêu cầu Hs dự đoán hiện tượng xảy ra với các vụn giấy khi gõ vào mặt trống?Khi gõ trống mạnh hơn? Khi đặt tay lên trống và gõ?
+GV mời 1 Hs  làm thí nghiệm và yêu cầu hs quan sát ghi chép các nhận xét của em  :
 . Mặt trống như thế nào?
 .Hiện tượng các vụn giấy?
.Nhận xét về mối liên hệ giữa âm thanh và sự rung động của mặt trống?


- GV mời một số em nêu các nhận xét của mình
* GV nhận xét chung, kết luận: Các vật rung động thì phát ra âm thanh.Vật rung động mạnh hơn thì phát ra âm thanh to hơn
Liên hệ : Khi gảy dây đàn, sợi dây đàn rung và phát ra âm thanh.Ta đặt tay lên dây thì dây không rung nữa và âm thanh cũng mất
	-Làm việc cả lớp
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-Một số Hs nêu dự đoán của mình 
-Tiến hành thực hiện thí nghiệm theo yêu cầu của giáo viên.
- Ghi nhận xét ra giấy và đọc :
+ Mặt trống rung lên
+ Các vụn giấy nảy lên.

+ Gõ mạnh thì trống rung mạnh hơn ,tiếng trống to hơn, các vụn giấy nảy lên cao hơn có khi bay xuống đất.
+Khi đặt tay lên mặt trống và gõ thì trống không rung và không có tiếng kêu.
- 2-3 HS nhắc lại 


	Thí nghiệm 2: ( nhóm đôi) Tìm hiểu sự rung động của cổ họng khi nói 




-Yêu cầu Hs quan sát hình 3 sgk Tr 37 và cho biết cần để tay ở vị trí nào?
-Em hãy nói 1 câu bất kì với bạn cùng nhóm mình và phát hiện xem tay em có cảm giác gì ?
-Hãy nói cho bạn nghe về cảm giác đó.
-Tổ chức cho 1 số nhóm trình bày nhận xét
-Gv: Khi nói, không khí từ phổi đi lên khí quản, qua dây thanh làm cho các dây thanh rung động. Rung động này tạo ra âm.
* GV nhận xét và chốt ý: Âm thanh do các vật rung động phát ra
-Cho Hs đọc nội dung trong kí hiệu con ong ở sgk Tr 37
	Làm việc nhóm đôi
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- Để tay ở yết hầu
- Hs đứng lên làm việc nhóm đôi thực hành thí nghiệm theo HD của GV.

-Đại diện 1-2 nhóm trình bày, nhóm khác nghe và bổ sung

- HS nhắc lại

-Hs đọc lại

	2. Hoạt động luyện tập:( nhóm 4)
- Mục tiêu:
+Nêu được một số ví dụ về vật rung động thì phát ra âm thanh
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Luyện tập về sự phát ra âm thanh
- Gv yêu cầu các nhóm nêu ví dụ khác cho thấy vật phát ra âm thanh thì rung động.
- Mời một số nhóm trình bày kết quả trước lớp 
*Gv chốt : Có rất nhiều vật rung động ta có thể nhìn thấy.Bên cạnh đó cũng có những rung động rất nhỏ ta khó có thể nhìn thấy như gõ tay lên mặt bàn hay 2 viên sỏi đập vào nhau 
	

-Hs làm việc nhóm 4

-Đại diện các nhóm trình bày
-Nhóm khác nghe , góp ý kiến bổ sung



	*Kết luận  :Mọi vật rung động đều phát ra âm thanh
	- 2-3 HS nhắc lại.

	3. Âm thanh lan truyền qua chất khí, chất rắn và chất lỏng
Hoạt động 3: ( nhóm đôi)Tìm hiểu âm thanh lan truyền qua chất khí
- Mục tiêu:
+ Nêu được dẫn chứng về âm thanh có thể truyền qua chất khí
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng,khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho Hs làm việc theo nhóm đôi, quan sát hình 4 sgk Tr 38 và thực hiện theo yêu cầu sau :


+Khi thầy cô giáo giảng bài, các em  nghe thấy tiếng nói của thầy cô. Điều này cho thấy âm thanh có lan truyền qua không khí không ?Khi đó , âm thanh đã lan truyền từ đâu tới đâu?
+Nêu thêm một số ví dụ khác về âm thanh lan truyền qua không khí từ nguồn âm tới tai.
-Yêu cầu một số nhóm báo cáo kết quả thảo luận
-Gv khen nhóm có câu trả lời đúng và hỏi :
+Ở hình 4 có cô giáo và học sinh thì đâu là nguồn phát ra âm thanh?
+Hay ở phần khởi động (hình 1), đâu là nguồn phát ra âm thanh?
*Kết luận : Âm thanh lan truyền từ nguồn âm(nơi phát ra âm thanh) tới tai làm màng nhĩ rung động, nhờ vậy ta nghe được.
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- Hs làm việc nhóm đôi


-Một số nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung.

-Cô giáo nói

- Đàn ghi ta


-Hs nhắc lại, đọc mục con ong Tr 38

	4. Vận dụng trải nghiệm.( nhóm 4)
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng cho học sinh.
- Cách tiến hành:

	-Tổ chức cho Hs chơi trò chơi “Mô phỏng tiếng động” theo nhóm 4- thời gian 2 phút
-Cách chơi như ví dụ sau :1 bạn nói : Lợn kêu – bạn kia thực hiện tiếng kêu của lợn,...
-Tổ chức cho một số nhóm chơi cho cả lớp xem
-Yêu cầu các nhóm khác nhận xét xem nhóm nào thể hiện tốt.
+Gv khen ngợi nhóm nào sáng tạo
-Qua trò chơi, các em thấy :Âm thanh đã lan truyền qua chất gì?
-Vai trò của sự lan truyền âm thanh trong không khí?
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- 4 em / 1 nhóm 

-Hs chơi nhóm 4

-1 hoặc 2 nhóm biểu diễn

-Nhóm khác nhận xét


-Hs : ...chất khí

-Hs nêu : trò chuyện với nhau, giải trí, phòng tránh tai nạn giao thông, ...

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TUẦN 11:                    CHỦ ĐỀ 2: NĂNG LƯỢNG
Bài 9: SỰ LAN TRUYỀN ÂM THANH (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nêu được dẫn chứng về âm thanh có thể truyền qua chất rắn và chất lỏng.
- Phân biệt được độ to của âm thanh khi lại gần nguồn âm hoặc ra xa nguồn âm
- Giải thích được một số hiện tượng liên quan đến âm thanh, sự lan truyền âm thanh.
- Liên hệ thực tế trong cuộc sống về ứng dụng sự lan truyền của âm thanh
    2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Qua thực hành trải nghiệm , biết được âm thanh có thể lan truyền qua chất rắn và chất lỏng
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng được sự lan truyền của âm thanh vào một số tình huống đơn giản.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Nghe âm thanh đoán nguồn âm ”
- GV sử dụng một số âm thanh để HS cùng chơi.
+ Tiếng trống  
+ Tiếng kèn
+ Tiếng còi tàu
* GV : Âm thanh lan truyền qua không khí .Âm thanh có truyền qua được chất rắn , chất lỏng hay không? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ .
	- HS quan sát và lắng nghe cách chơi.
- HS tham gia chơi và trả lời câu hỏi:

+ trống.
+ kèn
+ tàu chạy
+  HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
 Hoạt động 4 : ( nhóm đôi) Tìm hiểu âm thanh có thể truyền qua chất rắn và chất lỏng.
- Mục tiêu:
+ Nêu được dẫn chứng về âm thanh có thể truyền qua chất rắn và chất lỏng.
+ Nêu được vai trò của âm thanh trong sinh hoạt, giao thông, công nghiệp.
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Thí nghiệm 1: Tìm hiểu sự lan truyền âm thanh  qua chất rắn
- Gv nêu cách làm thí nghiệm :
+Ở 1 đầu bàn, 1 bạn gõ nhẹ tay vào mặt bàn.
+Ở đầu bàn còn lại, 1 em áp tai vào mặt bàn để nghe và bịt tai còn lại. (Sau đó 2 bạn đổi vị trí cho nhau). Em có nghe được âm thanh không? 
-Gọi 2 Hs thực hiện cho cả lớp quan sát 
- Cho cả lớp thực hành theo nhóm đôi thời gian khoảng 2 phút 

-Yêu cầu một số nhóm chia sẻ trước lớp
-Gv khen nhóm thực hiên tốt
- GV nhận xét tuyên dương và kết luận:
*Âm thanh truyền qua được chất rắn
Thí nghiệm 2: Tìm hiểu sự lan truyền âm thanh  qua chất lỏng
-Chuẩn bị : Mỗi bàn 1 cốc nước, 2 thanh sắt nhỏ.
- Gv nêu mô tả  thí nghiệm ở hình 5 sgk tr 39 :
+Một bạn cầm hai thanh sắt nhúng vào cốc nước rồi gõ nhẹ hai thanh sắt vào nhau.
+Em áp 1 tai vào mặt bàn (tai kia bịt lại ) Em có nghe được âm thanh của 2 thanh sắt không không? 
-Gọi 2 Hs thực hiện cho cả lớp quan sát 
- Cho cả lớp thực hành theo nhóm đôi thời gian khoảng 2 phút 
-Yêu cầu một số nhóm chia sẻ trước lớp
-Gv khen nhóm thực hiên tốt
- GV nhận xét tuyên dương và kết luận:
*Âm thanh truyền qua được chất lỏng
- Từ kết quả  hai thí nghiệm trên , em có nhận xét  gì ?
	

-1 em nhắc lại 



- 2 Hs xung phong / thực hiện
- Thực hành nhóm 2, nêu nhận xét 
 -Đại diện các nhóm lên trình bày.
-Các nhóm khác quan sát, nhận xét, góp ý.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.
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-1 em nhắc lại cách làm thí nghiệm


- 2 Hs  thực hiện
- Thực hành nhóm 2, nêu nhận xét 
 -Đại diện các nhóm lên trình bày.
-Các nhóm khác quan sát, nhận xét, góp ý.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
-.Âm thanh có thể lan truyền qua chất rắn và chất lỏng

	Hoạt động 5 : ( nhóm 4)Tìm hiểu về độ to của âm thanh khi lại gần hoặc ra xa nguồn âm
- Mục tiêu:
+ So sánh được độ to của âm thanh khi lại gần hoặc ra xa nguồn âm
+ Tìm được ví dụ cụ thể trong thực tế về vai trò của âm thanh đối với đời sống.
- Cách tiến hành:

	-Gv nêu : Âm thanh khi lan truyền ra xa nguồn âm thì độ to thay đổi thế nào?
-Cho Hs đọc 3 câu hỏi :
+Khi đứng gần ti vi hay đứng xa ti vi thì chúng ta nghe thấy âm thanh to hơn?
+Người đứng ở bên đường  nghe thấy tiếng ồn từ động cơ xe thay đổi như thế nào khi xe chạy lại gần và chạy ra xa dần?
+Khi ra xa nguồn âm thì âm thanh nghe to hơn hay nhỏ hơn(độ to của âm thanh tăng lên hay giảm đi)?
- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày. Các nhóm khác quan sát, nhận xét, góp ý.
-Gv kết luận : Âm thanh khi lan truyền càng ra xa nguồn âm thì càng yếu đi
- Cho Hs đọc mục “Em có biết và mục chìa khóa Tr 39
[image: ]-Nêu các ví dụ về âm thanh khi lan truyền ra xa thì yếu đi.
	-Hs NK nêu dự đoán

- 1 Hs đọc trong sgk

-Hs làm việc nhóm 4 

Đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp.




Các nhóm khác nhận xét, góp ý.


-Vài Hs nhắc lại



-Cả lớp đọc





-Hs Nk nêu : Đứng gần trống trường thì nghe to hơn, đứng ở xa trống nghe nhỏ hơn; khi xe ô tô ở xa thì tiếng ồn nhỏ hơn,...

	Hoạt động 6: ( nhóm đôi) Luyện tập về âm thanh lan truyền qua chất khí, chất rắn và chất lỏng
- Mục tiêu:
+Mở rộng những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Cách tiến hành:
Chuẩn bị : mỗi bàn 2 vỏ loong bia (nước ngọt) đã mài bỏ nắp và đục 1 lỗ ở đáy loong , 1đoạn dây cước

	-Gv cho Hs xem video làm điện thoại dây 
-Gv hướng dẫn và làm mẫu
-Tổ chức cho Hs thực hành làm điện thoại dây
-Gv đến từng bàn quan sát, hướng dẫn Hs trang trí cho điện thoại thêm đẹp

-Gv nêu vấn đề : Theo em điện thoại như thế nào là tốt?

+Tổ chức cho Hs chơi thử điện thoại đã thiết kế.
-Theo các em, điện thoại của nhóm nào tốt hơn?
+Gv khen các nhóm đã thiết kế được điện thoại tốt
-Khi dùng điện thoại ống như trên, âm thanh đã truyền qua những vật nào ? môi trường nào ?
*Gv chốt : Âm thanh lan truyền qua các môi trường nào ?
	-Hs quan sát, nêu cách làm
-Hs quan sát
 -Hs tiến hành làm điện thoại dây theo nhóm đôi, nhóm nào xong trước giơ tay.
-Hs nêu: Điện thoại ở khoảng cách xa mà vẫn nghe được rõ thông tin là điện thoại tốt
-Một vài nhóm thực hiện

-Hs nêu đánh giá



-HsNK : ...môi trường không khí và chất rắn.
- 2 Hs nêu 

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nhắc học sinh đi lại nhẹ nhàng cười nói vừa phải, sử dụng âm thanh  hợp lí  không làm ồn ảnh hưởng đến người khác
- Nhận xét sau tiết dạy
- Dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe và cam kết thực hiện.

- HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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cho mét, c6 thé dn dén can thi? Vi sao?

I

Néu mét sé bién phap dé cé dii anh sang diing cho sinh hoat héng ngay
cla gia dinh em.

Q 1. L&p bang nhirng viéc nén Iam va khéng nén 1am dé bao vé mét.

Tén viéc lam [ nentam Khong nén lam
\ [ = £ = |

2. Hay cho biét goc hoc tap ciia em & nha da dii anh sang chua.
Néu chua hay dé xuét véi nguoi lon trong gia dinh vé nhitng viéc
c6 thé 1am dé géc hoc tap ctia em dii anh sang.

« Khong dé anh sang qua manh chiéu vao mét.
« Khéng doc va viét dudi anh sang yéu hodc qua manh. Khi doc
va viét cAn ngdi ding tur thé va tranh dé bi sép bong. Khéng nhin
qua lau vao man hinh dién thoai, may tinh, ti vi. Tranh xem ti vi,
dién thoai noi thiéu anh sang hoac trong bong tbi.
N ——

< 36-37/101

« Léy duoc vi du thuc té, 1am dugc thi nghiém @& minh hoa cac vat
phat ra am thanh déu rung dong.

Néu duoc din chimg vé& am thanh c6 thé truyén qua chat khi,
chét rén, chét Idng.

« So sanh dugc 6 to clia m thanh khi lai gn hodc ra xa ngudn am.

a 1. Tim hiéu vé sw rung déng ctia mit tréng
v6i viéc phat ra am thanh

Chuén bi: Tréng, dui tréng, vun gidy.

Tién hanh:

«Réc it vun gidy én mat tréng (hinh 2). Dw doan
hién tuong xay ra véi cac vun gidy khi g vao
mét tréng

+G6 tréng, nghe am thanh do tréng phat ra va
quan sat vun gidy trén mt tréng.

+So sanh két qua quan sét duoc véi du doan
ban dau ciia em. Gidi thich vi sao c6 hién tuong dé.

«Em c6 nhan xét gi vé méi lién quan gitra sy
phét ra am thanh va rung dong clia mét tréng?

2. Tim hiéu sw rung déng & cb hong khi néi

« Dt tay vao cé nhu hinh 3

« Khi néi (phat ra &m thanh), tay em c6 cam giac gi?

« N6i v&i céc ban vé cam gidc nay.

Vi sao khi gay dan ghi ta thi nghe
duoc tiéng dan?

o Sw phat ra am thanh
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a A 3 i " e 5 i «Mét ban cdm hai thanh sét nhing vao
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khong? Khi d6, am thanh d lan truyén tir dau toi dau?

hai thanh sit khang?

, « Tir két qua thi nghiém, em c6 nhan xét gi?
Coéng cu
5 1. khi dang gén ti vi hay khi dirng xa ti vi thi chiing ta nghe thdy 4m thanh
9 to hon?
. 2. Nguoi dirng bén duong nghe thay tiéng &n tir dong co xe thay ddi
Huéng dan nhu thé nao khi xe chay lai gn va chay ra xa dan?

3. Khi ra xa ngudn &m thi am thanh nghe to hon hay nhé hon (d6 to ctia
am thanh téng Ién hay giam di)?

y
2.Néu thém mot s vi du v& am thanh lan truyén qua khong khi tir
.. . ngudn am toi tai nguoi. m au vi 4y & & 4t khi, chét r&n va cht 16
Tat icon sach Neéu vi du cho thy &m thanh truyén qua chét khi, chét rén va chétIéng
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Xemmoét B ¥ . glégéy :ua, dé phat hién tiéng v6 ngua tir xa, ngudi ta co thé ap tai xubng dét
nghe.
trang « Khi dénh ca, ngudi dan go vao man thuyén nhim tao ra 4m thanh truyén qua
nudc dé lua ca vao lusi.
1. Tim hiéu sw lan truyén 4m thanh qua chét rin
» & mot dau ctia ban, mét ban g6 nhe tay vao mat ban. ‘
. + & dAu kia clia ban, em 4p mot tai vao mat ban dé nghe va bit tai con lai « Céc vét phét ra m thanh ddu rung déng.

Em c6 nghe duoc &m thanh khong?

+ Tir két qué the hién, hy cho biét am thanh 4 truyén tir ché g8 qua vat

« Am thanh c6 thé Ian truyén qua chét khi, chat rén va chét Iong.
nao dén tai em. ! ;

« Khi am thanh ruyén ra xa nguén am thi dé to

< 38-39 /101





